
LỊCH TUYỂN SINH KHÓA 3 – 2011(*) 

STT TỈNH THÀNH NGÀY TUYỂN ĐỊA ĐIỂM 

1 Vĩnh long 15/03 Sân vận động Tỉnh Vĩnh Long 

2 Trà Vinh 16/03 Sân vận động Tỉnh Trà Vinh 

3 Bến Tre 18/03 Nhà thi đấu Thể thao Tỉnh Bến Tre 

4 Tiền Giang 19/03 Sân vận động Tỉnh Tiền Giang 

5 Tây Ninh 21/03 Câu lạc bộ Thanh Bình 

6 Bình Phước 23/03 Sân vận động Tỉnh Bình Phước 

7 TP Hồ Chí Minh 25/03 Sân vận động Quận Phú Nhuận 

8 TP Hồ Chí Minh 26/03 Trung tâm thể thao Công An – Tp Hồ Chí Minh 

9 Đồng Nai 27/03 Sân cỏ nhân tạo Thị Trấn Long Khánh 

10 Bà Rịa Vũng Tàu 29/03 Sân vận động Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

11 Bình Thuận 31/03 Câu lạc bộ Thể thao thanh niên 

12 Ninh Thuận 02/04 Sân vận động Tỉnh Ninh Thuận 

13 Nha Trang 03/04 Nhà thi đấu Thể thao Tỉnh Khánh Hoà 

14 Phú Yên 05/04 Sân vận động Tỉnh Phú Yên 

15 Bình Định 07/04 Sân vận động Tỉnh Bình Định 

16 Quảng Ngãi 09/04 Sân vận động Tỉnh Quảng Ngãi 

17 Quảng Nam 11/04 Sân vận động Tỉnh Quảng Nam 

18 Thừa Thiên Huế 13/04 Trung tâm thể thao Huế 

19 Quảng Trị 15/04 Sân vận động Tỉnh Quảng Trị 

20 Quảng Bình 17/04 Sân vận động Tỉnh Quảng Bình 

21 Hà Tĩnh 19/04 Sân vận động Tỉnh Hà Tĩnh 

22 Nghệ An 21/04 Sân bóng đá Phường Hưng Bình, Tp Vinh 

23 Thanh Hoá 23/04 Sân bóng đá Thành phố Thanh Hóa 

24 Ninh Bình 25/04 Sân vận động Tỉnh Ninh Bình 



25 Nam Định 27/04 
Trung tâm đào tạo vận động viên Tỉnh Nam 
Định 

26 Thái Bình 29/04 Sân vận động Tỉnh Thái Bình 

27 Hải Phòng 01/05 Sân bóng đá Cảng Hải Phòng 

28 Quảng Ninh 03/05 Sân vận động Thành phố Hạ Long 

29 Hải Dương 05/05 Sân vận động Thị trấn Kinh Môn 

30 Bắc Giang 07/05 Sân vận động Thành phố Bắc Giang 

31 Vĩnh Phúc 09/05 Nhà thi đấu Thể thao Vĩnh Phúc 

32 Hà Nam 11/05 Sân vận động Tỉnh Hà Nam 

33 Hưng Yên 12/05 Sân vận động Tỉnh Hưng Yên 

34 TP Hồ Chí Minh 14/05 Nhà văn hoá thiếu nhi Quận Thủ Đức 

35 TP Hồ Chí Minh 15/05 Trung tâm Thể thao Thành Long 
 

(*) Lịch Tuyển sinh 2011 có thể sẽ có một số thay đổi và sẽ được cập nhật thường xuyên 

Nội dung tuyển sinh khoá 3 – 2011 bao gồm những nội dung sau: 
- Chạy 30m 
- Bật xa tại chỗ 
- Chuyền bóng (chân thuận) 
- Thi đấu 
- Đo thể hình. 

 
Thang điểm tuyển chọn cầu thủ năm 2011 

Nội 
dung 

1997 1998 1999 2000 Điểm 

4’’35 → 4’’45 4’’55 → 4’’65 4’’75 → 4’’85 4’’95 → 5’’05 20 đ 

4’’46 → 5’’55 4’’66 → 5’’75 4’’86 → 5’’95 5’’06 → 5’’15 18 đ 

4’’56 → 4’’65 4’’76 → 4’’85 4’’96 → 5’’05 5’’16 → 5’’25 16 đ 

4’’66 → 4’’75 4’’86 → 4’’95 5’’06 → 5’’15 5’’26 → 5’’35 14 đ 

4’’76 → 4’’85 4’’96 → 5’’05 5’’16 → 5’’25 5’’36 → 5’’45 12 đ 

4’’86 → 4’’95 5’’06 → 5’’15 5’’26 → 5’’35 5’’46 → 5’’55 10 đ 

4’’96 → 5’’05 5’’16 → 5’’25 5’’36 → 5’’45 5’’56 → 5’’65 8 đ 

Chạy 
30m (s) 

5’’06 → 5’’15 5’’26 → 5’’35 5’’46 → 5’’55 5’’66 → 5’’75 6 đ 



5’’16 → 5’’25 5’’36 → 5’’45 5’’56 → 5’’65 5’’76 → 5’’85 4 đ 

5’’26 → 5’’35 5’’46 → 5’’55 5’’66 → 5’’75 5’’86 → 5’’95 2 đ 

Trên 5’’36 Trên 5’’56 Trên 5’’76 Trên 5’’96 0 đ 

Trên 2m20 Trên 2m Trên 1m90 Trên 1m80 20 đ 

2m15 → 1m19 1m95 → 1m99 1m85 → 1m89 1m75 → 1m79 18 đ 

2m10 → 2m14 1m90 → 1m94 1m80 → 1m84 1m70 → 1m74 16 đ 

2m05 → 2m09 1m85 → 1m89 1m75 → 1m79 1m65 → 1m69 14 đ 

2m00 → 2m04 1m80 → 1m84 1m70 → 1m74 1m60 → 1m64 12 đ 

1m95 → 1m99 1m75 → 1m79 1m65 → 1m69 1m55 → 1m59 10 đ 

1m90 → 1m94 1m70 → 1m74 1m60 → 1m64 1m50 → 1m54 8 đ 

1m85 → 1m89 1m65 → 1m69 1m55 → 1m59 1m45 → 1m49 6 đ 

1m80 → 1m84 1m60 → 1m64 1m50 → 1m54 1m40 → 1m44 4 đ 

1m75 → 1m79 1m55 → 1m59 1m45 → 1m49 1m35 → 1m39 2 đ 

Bật xa 
tại chỗ 

(m) 

Dưới 1m74 Dưới 1m54 Dưới 1m44 Dưới 1m34 0 đ 

5 trái 10 đ 

4 trái 8 đ 

3 trái 6 đ 

2 trái 4 đ 

1 trái 2 đ 

Chuyền 
bóng 
(chân 
thuận) 

0 trái 0 đ 

Thi đấu 
(40 
điểm) 

1 đường chuyền, sút tốt 4 đ 

1m70 1m60 1m56 1m52 10 đ 

1m66 1m56 1m52 1m48 9 đ 

1m62 1m52 1m48 1m44 8 đ 

1m58 1m48 1m44 1m40 7 đ 

1m54 1m44 1m40 1m36 6 đ 

1m50 1m40 1m36 1m32 5 đ 

Thể 
hình 

1m46 1m36 1m32 1m28 4 đ 



1m42 1m32 1m28 1m24 3 đ 

1m38 1m28 1m24 1m20 2 đ 

1m34 1m24 1m20 1m11 1 đ 

     

Tổng điểm 100  

 
Hội đồng tuyển sinh Khoá III – 2011:  

- Huấn luyện viên Oleksandr Dovbii – Chủ tịch Hội đồng. 
- Huấn luyện viên Trần Minh Chiến – Phó Chủ tịch Hội đồng. 
- Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Đang. 
- Huấn luyện viên Hà Vương Ngầu Nại. 
- Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh, 
- Huấn luyện viên Giang Thành Thông. 
- Huấn luyện viên Châu Trí Cường. 
- Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thọ. 

 


